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1. Mở đầu

Trũng Mesozoi An Châu nằm ở vùng Đông Bắc Việt 
Nam, được coi là một phần của bể rift  nội lục [11, 13], có 
phạm vi phân bố thuộc địa phận các huyện phía Đông 
Nam tỉnh Lạng Sơn, phía Đông tỉnh Bắc Giang và phía Tây 
tỉnh Quảng Ninh, với diện tích đo được khoảng 10.000km2 
(Hình 1). Trước đây, khu vực này chủ yếu tập trung các 
nghiên cứu sơ bộ về địa chất trên mặt, chưa có những 
nghiên cứu, đánh giá về triển vọng dầu 
khí. Năm 2012, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia 
Việt Nam đã giao cho PVEP Sông Hồng 
triển khai đề án tìm kiếm thăm dò, nghiên 
cứu chi tiết hơn về cấu trúc địa chất, địa 
tầng trầm tích, chất lượng đá sinh, đá 
chứa, đá chắn, hệ thống dầu khí… nhằm 
đánh giá tổng quan về đặc điểm địa chất 
và triển vọng dầu khí của khu vực, phục 
vụ công tác tìm kiếm thăm dò tiếp theo. 
Đây là chủ trương có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng, trong bối cảnh nhiều công 
ty dầu khí trong và ngoài nước không chỉ 
tập trung tìm kiếm nguồn dầu khí truyền 
thống, mà còn quan tâm mở rộng tìm 
kiếm các nguồn năng lượng phi truyền 
thống như khí than và khí sét tại Việt Nam. 

2. Đặc điểm địa chất khu vực 

Các đơn vị thuộc Tổng cục Địa chất Việt Nam đã 
nghiên cứu địa chất khu vực dựa trên các khảo sát đo vẽ 
bản đồ địa chất tỷ lệ 1/500.000, 1/200.000 và 1/50.000 kết 
hợp với các khảo sát thực địa và đo địa vật lý. Tổng hợp các 
kết quả nghiên cứu trước đây [11, 13, 14] cho thấy:
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ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC TRẦM TÍCH VÀ KHẢ NĂNG CHỨA CỦA CÁC 
THÀNH TẠO ĐỊA CHẤT TUỔI PALEOZOI - MESOZOI KHU VỰC TRŨNG 

AN CHÂU, ĐÔNG BẮC VIỆT NAM
ThS. Hoàng Anh Tuấn1, ThS. Nguyễn Hữu Nam2, ThS. Ngô Kiều Oanh1 

KS. Hoàng Hữu Hiệp2, TS. Bùi Việt Dũng1, KS. Nguyễn Mạnh Linh1 

KS. Ngô Xuân Vinh3

1Viện Dầu khí Việt Nam 
2Công ty Dầu khí Sông Hồng (PVEP Sông Hồng)
3Hội Dầu khí Việt Nam 

Tóm tắt

Kết quả nghiên cứu trũng Mesozoi An Châu cho thấy trong khu vực tồn tại các thành tạo địa chất tuổi Paleozoi - 

Mesozoi bao gồm: đá trầm tích hạt vụn, đá carbonate và đá phun trào. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu tổng hợp 

về đặc điểm thạch học trên 52 mẫu vụn khoan và mẫu đào hào thu thập được trong quá trình khảo sát địa chất, với các 

chỉ tiêu phân tích chi tiết về thạch học lát mỏng (thin section), hiển vi điện tử quét (SEM) và nhiễu xạ rơnghen (XRD), 

kết hợp với nghiên cứu tướng và môi trường ngoài thực địa, nhằm làm sáng tỏ các đặc điểm về thành phần khoáng 

vật, nguồn cung cấp vật liệu, môi trường thành tạo, quá trình hình thành, biến đổi thứ sinh… và đưa ra các nhận định 

về khả năng chứa của từng loại đá theo các phân vị địa tầng trong bể.    

Từ khóa: Trũng An Châu, bể rift nội lục, Paleozoi, Mesozoi, đá vụn clastic, carbonate, phun trào, kiến trúc, mảnh vụn, xi măng, 
biến đổi thứ sinh, độ rỗng, khả năng chứa, thạch học lát mỏng.

Hình 1. Sơ đồ vị trí địa lý khu vực trũng An Châu [14]
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tạp, đã trải qua nhiều pha biến dạng khác nhau. Rift có 
dạng phức nếp lõm đối xứng, với đầu mút là khu vực 
sườn Đông Bắc dãy Tam Đảo, kéo dài theo hướng Đông, 
Đông Nam tới khu vực dãy Yên Tử và sau đó phát triển, mở 
rộng về phía Đông Bắc trên địa phận các tỉnh Lạng Sơn và 
Quảng Ninh. Trũng được khống chế về phía Tây Bắc bởi 
đứt gãy Sông Thương, về phía Nam và Đông Nam bởi đứt 
gãy Thanh Mai - Bình Liêu (kéo dài theo sườn Bắc dãy Yên 
Tử qua Tiên Yên đến Móng Cái). 

Địa tầng của bể gồm các thành tạo móng Paleozoi 
(bao gồm tầng cấu trúc dưới và giữa) có thành phần vật 
chất đa dạng, không đồng nhất, phủ bên trên chủ yếu bởi 

các thành tạo Mesozoi (tầng cấu trúc trên), với bề dày thay 
đổi từ 5.000 - 7.500m. 

Móng lộ nhiều ở rìa Bắc và rìa Nam của bể, bao gồm 
các đá kết tinh, biến chất được thành tạo trong chu kỳ 
kiến tạo Caledoni tuổi Cambri đến Silur và đá vôi Devon, 
C-P hình thành trong chu kỳ kiến tạo Hexini. 

Các trầm tích của tầng cấu trúc trên hình thành trong 
chu kỳ kiến tạo Indosini, có tuổi P-T-J (chủ yếu là Trias), 
thuộc các hệ tầng: (1) hệ tầng Lạng Sơn (T1i ls); (2) hệ tầng 
Khôn Làng (T2a kl); (3) hệ tầng Bình Liêu (T2a bl); (4) hệ 
tầng Nà Khuất (T2 nk); (5) hệ tầng Mẫu Sơn (T3c ms); (6) hệ 
tầng Văn Lãng (T3n-r vl); (7) hệ tầng Hòn Gai (T3n-r hg); (8) 

hệ tầng Hà Cối (J1-2 hc); (9) hệ tầng 
Bản Hang (K bh). 

3. Đặc điểm thạch học trầm tích 

trũng An Châu

Nghiên cứu đặc điểm thành 
phần thạch học các loại đá được tiến 
hành trên 52 mẫu thu thập tại các 
khu vực khác nhau ở trũng An Châu 
(Bảng 1), với các chỉ tiêu phân tích về 
lát mỏng (thin section), hiển vi điện 
tử quét (SEM) và nhiễu xạ Rơnghen 
(XRD). Qua phân tích, nhóm tác 
giả thuộc Phòng Địa tầng - Trầm 
tích, Trung tâm Nghiên cứu Tìm 
kiếm Thăm dò và Khai thác Dầu khí 
(EPC), Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) 
đã xác định được 41 mẫu là các đá 
vụn (clastic) gồm cát kết, bột kết và 
sét kết; 6 mẫu là đá carbonate và 5 
mẫu là đá phun trào. Nghiên cứu về 
tướng và môi trường thành tạo có 
sự kết hợp giữa kết quả phân tích 
trong phòng thí nghiệm với kết quả 
nghiên cứu thực địa (thực hiện bởi 
PVEP Sông Hồng) tại các mặt cắt 
điển hình lộ ra ở nhiều khu vực khác 
nhau của trũng.

3.1. Các đá trầm tích vụn cơ học

Thành phần thạch học các đá 
vụn cơ học được xác định và trình 
bày chi tiết tại Bảng 2 [4, 6, 7].

Phân loại đá cát kết theo R.L. 
Folk (1974), được thể hiện trong 
Hình 3 [1, 5].  Hình 2. Cột địa tầng tổng hợp trũng An Châu [3]
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3.1.1. Đá vụn thô

Đá vụn thô bao gồm cuội kết, sạn kết đa khoáng màu 
xám trắng, xám xanh, xám vàng, gắn kết yếu; độ hạt có 
kích thước trung bình vài centimet cho đến hàng chục 
centimet (Hình 4). Cuội sạn kết đa khoáng phân lớp dày, có 
cấu tạo xiên chéo (Hình 5), thành tạo trong các môi trường 
lục địa chuyển tiếp sang biển nông. Thành phần cuội chủ 
yếu là mảnh vụn thạch anh, phiến sét, độ chọn lọc trung 
bình, độ mài tròn tương đối tốt. Đôi chỗ có một số lớp cuội 
kết nằm xen kẹp giữa các lớp cát kết, sét kết và bột kết. 

3.1.2. Cát kết

Cát kết, cát - bột kết là một trong những đối tượng 
chứa chính tại khu vực nghiên cứu. Ở đây bắt gặp chủ yếu 
các loại cát kết hạt nhỏ (kích thước 0,1 - 0,25mm) hoặc cát 
kết hạt rất nhỏ (kích thước 0,063 - 0,1mm). Đa phần cát kết 
hạt nhỏ có độ chọn lọc từ trung bình đến tốt, độ mài tròn 
trung bình, mảnh vụn chủ yếu có dạng tiếp xúc bán góc 

cạnh đến bán tròn cạnh. Một số ít các mẫu phân tích là cát 
hạt thô, với kích thước hạt vụn từ 0,5 - 2,0mm và cát kết 
hạt trung, với kích thước trung bình 0,25 - 0,5mm.

Hầu hết các đá đều bị nén kết rất mạnh, tạo nên tiếp 
xúc dạng đường cong và dạng răng cưa (stylonite) giữa 
các hạt vụn. Ảnh chụp mẫu SH3, tuổi T2a kl cho thấy cát 
kết litharenite hạt nhỏ dạng quartzite có độ chọn lọc và 
mài tròn trung bình, tiếp xúc hạt dạng đường cong/răng 
cưa. Thành phần giàu thạch anh (Q), ít mảnh feldspar (O), 
nhiều mảnh đá phiến (S), quartzite (Qz), đá phun trào (V) 
và đá silic (Si). Xi măng sét (mũi tên) và thạch anh (q) lấp 
đầy không gian rỗng giữa các hạt (Hình 7). Xi măng và 
khoáng vật tại sinh gồm thạch anh (q), kaolinite (K) và sét 
khác lấp đầy lỗ hổng nguyên sinh giữa các hạt (mũi tên) 
(Hình 6) [7].

Theo phân loại của R.L.Folk (1974) thì các mẫu nghiên 
cứu chủ yếu là cát kết sublitharenite, litharenite chứa 
felspar, litharenite và một ít là lithic arkose (Hình 3).
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31 SH 24 Cát kết T2nk x x x 
32 SH 44 Cát kết T2nk x x x 
33 SH 45 Cát kết T2nk x x   
34 SH 46 Cát kết T2nk x x   
35 SH 47 Cát kết T2nk x x x 
36 SH 48 Cát kết T2nk x x   
37 SH 3 Cát kết T2akl x x   
38 SH 7 Cát kết T2akl x x   
39 SH 8 Cát kết T2akl x x x 
40 SH 20 Phun trào T2ab1 x x   
41 SH 21 Phun trào T2ab1 x x   
42 SH 22 Phun trào T2ab2 x x   
43 SH 51 Sét kết T2ab1 x x   
44 SH 52 Phun trào T2ab1 x x   
45 SH 5 Cát kết T1ls x x   
46 SH 33 Cát kết T1ls x x x 
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48 SH 6 Đá vôi C-Pbs x x   
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52 SH 29 Đá vôi C-Pbs x x   

S
ố

 t
h

ứ
 t

ự
 

S
ố

 h
iệ

u
 m

ẫ
u

 

L
o

ạ
i 

đ
á

 

T
u

ổ
i 

đ
ịa

 c
h

ấ
t 

P
h

â
n

 t
íc

h
 l

á
t 
m

ỏ
n

g
 

P
h

â
n

 t
íc

h
 S

E
M

 

P
h

â
n

 t
íc

h
 X

R
D

 

1 SH 17 Cát kết J1-2hc2 x x x 
2 SH 25 Cát kết J1-2hc2 x x x 
3 SH 12 Cát kết J1-2hc1 x x x 
4 SH 23 Cát kết J1-2hc1 x x   
5 SH 40 Cát kết J1-2hc1 x x   
6 SH 41 Cát kết J1-2hc1 x x x 
7 SH 42 Cát kết J1-2hc1 x x   
8 SH 43 Sét kết chứa bột J1-2hc1 x x   
9 SH 49 Sét kết chứa cát J1-2hc1 x x   

10 SH 50 Cát kết J1-2hc1 x x   
11 SH 13 Phun trào T3n-rvl1 x x x 
12 SH 14 Sạn kết T3n-rvl1 x x   
13 SH 15 Cát kết T3n-rvl1 x x x 
14 SH 16 Cát kết T3n-rvl2 x x x 
15 SH 10 Cát kết T3cms3 x x x 
16 SH 11 Cát kết T3cms3 x x x 
17 SH 31 Cát kết T3cms3 x x x 
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19 SH 35 Cát kết T3cms3 x x x 
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21 SH 1 Cát kết T3cms2 x x x 
22 SH 30 Cát kết T3cms2 x x   
23 SH 32 Cát kết T3cms2 x x   
24 SH 18 Cát kết T3cms1 x x x 
25 SH 37 Sét kết T3cms1 x x   
26 SH 38 Sét kết chứa cát T3cms1 x x x 
27 SH 39 Bột kết T3cms1 x x   

Bảng 1. Danh sách mẫu và chỉ tiêu phân tích thạch học trũng An Châu 
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Cát kết tại khu vực nghiên cứu được thành tạo trong 
môi trường từ lục địa đến biển ven bờ, với các loại tướng 
khác nhau như bãi triều, lòng sông, đê cát ven bờ, biển 
nông, châu thổ...

3.1.3. Bột kết

Bột kết thường có màu xám vàng, đôi chỗ có màu 
xám trắng hoặc nâu đậm, chứa nhiều mảnh vụn đá vôi 
(Hình 8), gắn kết chặt, phân lớp trung bình; đôi chỗ độ 
dày đạt đến 100m (hệ tầng Bình Liêu - T2a bl). Thành 
phần gồm vụn thạch anh (Q), mảnh đá vôi (C), ít mảnh 
phun trào (V) nổi trên nền hỗn hợp khoáng vật sét (S) 
và calcite vi hạt. Có thể quan sát được sự có mặt các vi 
mạch calcite (mũi tên) của mẫu SH40, tuổi J1-2 hc (Hình 8). 
Thành phần nền và xi măng chủ yếu là calcite, sét illite/
sericite và khoáng vật khác; khoáng vật quặng xuất hiện 
các loại thuộc nhóm sắt như limonite, hematite. Cấu tạo 
thường thấy là phân lớp xiên, gợn sóng, đôi chỗ phân 
lớp ngang song song.

3.2. Các đá trầm tích sét

Các đá trầm tích sét bao gồm sét kết, sét than, sét vôi 
có màu xám xanh, xám đen, đen (Hình 9), hoặc nâu đậm 
do bị ngấm và tẩm đậm đặc bởi các khoáng vật nhóm 
oxide sắt. Các tập sét than và sét vôi bắt gặp nhiều trong 
các hệ tầng Mẫu Sơn (T3c ms) và hệ tầng Văn Lãng (T3n-r 
vl). Đá gắn kết chắc, có kiến trúc sét, sét - bột, cấu tạo 
phân lớp mỏng, phân phiến và phân lớp ngang song 
song, chứa lượng lớn sét hydromica (> 50%) và lượng ít 
hơn khoáng vật trương nở, chứng tỏ chúng được thành 
tạo trong môi trường lục địa, oxy hóa, (thể hiện thông 

Hình 3. Sơ đồ phân loại đá cát kết trũng An Châu theo [5] 

Hình 4. Cuội, sạn kết đa khoáng tướng lòng sông, 
hệ tầng Khôn Làng (T2 kl)

Hình 5. Cuội, sạn kết cấu tạo xiên chéo tướng lòng sông, 
hệ tầng Văn Lãng (T3n-r vl)

Hình 6. Ảnh SEM chụp ở độ phóng đại 700 lần 
(mẫu SH3, tuổi  T2a kl)
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Hình 7. Ảnh chụp mẫu cát kết dưới Nicol +  (mẫu SH3, tuổi  T2a kl)

Hình 8. Ảnh chụp mẫu bột kết chứa vôi dưới Nicol + 
(mẫu SH40, tuổi J1-2 hc) 

qua thành phần đáng kể của xi măng nhóm oxide sắt), 
hoặc môi trường chuyển tiếp, vũng vịnh. 

Kết quả xác định thành phần và hàm lượng khoáng 
vật sét bằng phương pháp nhiễu xạ rơnghen được trình 
bày ở Bảng 3. 

Kết quả phân tích cho thấy, thành phần sét chủ yếu là 
illite (thường chiếm > 50%, nhiều mẫu đạt đến 89%, như 
mẫu SH37 trong hệ tầng Mẫu Sơn - T3c ms), chlorite (trung 
bình khoảng 20%), một vài mẫu chứa kaolinite (hệ tầng 
Khôn Làng - T2a kl) và lượng nhỏ hơn là khoáng vật hỗn 
hợp lớp trương nở illite-smectite (thường < 10%). Cá biệt 
còn xuất hiện pyrophyllite với hàm lượng lên đến 72%. 
Khoáng vật pyrophyllite (P) lấp đầy lỗ hổng giữa các hạt 
làm giảm đáng kể độ rỗng của đá trong mẫu SH25 thuộc 
hệ tầng Hà Cối (J1-2 hc) (Hình 10, 11). 

TT Số hiệu mẫu Tuổi địa chất 
Thành phần khoáng vật sét (%) 

Kaolinite Chlorite Illite Pyrophyllite Illite-Smectite 

1 SH1 T3cms2 0,0 11,2 83,8 0,0 5,1 
2 SH8 T2akl 0,0 6,5 89,0 0,0 4,5 
3 SH9 T2akl 0,0 12,4 81,7 0,0 5,8 
4 SH10 T3cms3 46,0 12,8 32,6 0,0 8,7 
5 SH11 T3cms3 65,1 0,0 34,9 0,0 0,0 
6 SH12 J1-2hc1 10,0 35,0 55,0 0,0 0,0 
7 SH13 T3n-rvl1 0,0 10,0 76,3 0,0 13,7 
8 SH15 T3n-rvl1 0,0 11,2 77,5 0,0 11,3 
9 SH16 T3n-rvl2 0,0 18,3 68,9 0,0 12,8 

10 SH17 J1-2hc2 0,0 17,9 74,6 0,0 7,5 
11 SH18 T3cms1 0,0 34,2 58,2 0,0 7,6 
12 SH24 T2nk 4,0 3,5 89,5 0,0 3,0 
13 SH25 J1-2hc1 3,4 2,2 10,2 77,2 7,0 
14 SH31 T3cms2 0,0 20,5 75,6 0,0 3,9 
15 SH33 T1ls 0,0 29,3 66,9 0,0 3,8 
16 SH35 T3cms3 0,0 8,0 88,0 0,0 4,0 
17 SH38 T3cms1 0,0 11,0 86,0 0,0 3,0 
18 SH41 J1-2hc1 0,0 37,8 57,0 0,0 5,2 
19 SH44 T2nk 0,0 35,0 52,0 0,0 13,0 
20 SH47 T2nk 0,0 40,5 54,2 0,0 5,3 

Bảng 3. Thành phần khoáng vật sét khu vực trũng An Châu [9]

Hình 9. Tập sét gốc màu đen thuộc hệ tầng Văn Lãng (T3n-r vl) gặp 
ở lỗ khoan LK45 thuộc địa phận Vân Sơn - Sơn Động - Bắc Giang. 

Góc dốc đo được khoảng 45o
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3.3. Đá vôi và sét vôi

Đá vôi thu thập được trong khu vực có tuổi carbon-
permi thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs), Devon giữa thuộc 
hệ tầng Dưỡng Động (D2 dd) và Devon giữa thuộc hệ tầng 
Bản Páp (D2 bp). Đá vôi có màu xám đen, cứng, giòn đôi 
chỗ trong đá tồn tại các mạch calcite trắng có kích thước 
khác nhau.

Kết quả phân tích mẫu đá vôi carbonate tại khu vực 
nghiên cứu được trình bày tại Bảng 4.

Sét vôi thường phân phiến, phân lớp mỏng dạng 
sigma hoặc song song, đôi chỗ bắt gặp phân lớp dạng 
xiên chéo. Chúng được hình thành trong môi trường biển 
nông hoặc vũng vịnh (Hình 12) [5, 11].

3.4. Đá phun trào

 Quá trình khảo sát tại bể An Châu đã thu thập được 
một số mẫu đá phun trào thuộc hệ tầng Bình Liêu (T2a bl) 
và hệ tầng Văn Lãng (T3n-r vl) phục vụ nghiên cứu thạch 
học. Kết quả phân tích thành phần thạch học của 5 mẫu 
phun trào được trình bày trong Bảng 5.

Theo sơ đồ phân loại, 4 mẫu thuộc hệ tầng Bình Liêu 
(T2a bl) đều là đá rhyolite, 1 mẫu thuộc hệ tầng Văn Lãng 
(T3n-r vl) là tuf tro núi lửa theo phân loại của Schmid, 1981. 

Thành phần và kiến trúc của đá rhyolite gặp trong hệ 
tầng Bình Liêu (T2a bl) được thể hiện ở Hình 15. Rhyolite 
với ban tinh là thạch anh (Q), K-feldspar (O), Plagioclas (P) 
và Hocblen (H) nổi trên nền vi tinh (G) gồm hỗn hợp các 
vi tinh K-feldspar và thạch anh. Lỗ hổng hình thành do sự 
hòa tan trong tinh thể cũng có thể quan sát thấy trên ảnh 
(màu xanh đen dưới mũi tên).

Phân loại đá phun trào dựa trên sơ đồ phân loại của 
Strecskeisen, 1976 (Hình 14) [2].

4. Luận giải về kết quả phân tích

4.1. Đá trầm tích vụn

4.1.1. Kiến trúc 

Kết quả phân tích tại Bảng 2 cho thấy đa phần mẫu 
cát kết hạt nhỏ (22/30 mẫu) có độ lựa chọn trung bình 
đến tốt, độ mài tròn trung bình, tiếp xúc mảnh vụn bán 
góc cạnh đến bán tròn cạnh chiếm ưu thế rõ rệt, chỉ có 3 
mẫu là cát hạt thô và 5 mẫu hạt trung. Đá bị nén kết rất 
mạnh thể hiện ở tiếp xúc dạng đường cong hoặc răng cưa 
giữa các hạt. 

Đặc trưng kiến trúc đó chỉ ra rằng, phần lớn trầm tích 
ở các hệ tầng có mẫu phân tích nằm tương đối xa nguồn 
cung cấp vật liệu. 

4.1.2. Thành phần mảnh vụn

Mảnh vụn chính của đá cát kết và bột kết trong trũng 
An Châu là thạch anh, feldspar và mảnh vụn đá các loại; 
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1 SH4 Hào C-Pbs Packstone           80,8 A A O P O A 13,0   5,4     Vết 0,8 
2 SH6 Hào C-Pbs Packstone           68,7 A A C O P C 7,0   20,2  3,8 Vết   0,5 
3 SH 26 Hào C-Pbs Packstone           72,0 C A O O C A 20,4   7,0     Vết 0,6 
4 SH 27 Hào D2bp Wackstone           34,0 A O O A   A 51,2   13,0     0,6 1,2 
5 SH 28 Hào D2bp Packstone           47,0 F F O     A 8,0 0,6 36,4 3,0  3,6 Vết 1,4 
6 SH 29 Hào D2dd Packstone           72,0             6,0   17,0  4,0 1,0     

Mảnh vụn
Matrix
Xi măng
Độ rỗng

Hình 10. Ảnh SEM chụp ở độ phóng đại 1.600 lần. Mẫu SH25 
thuộc hệ tầng Hà Cối (J1-2 hc)

Bảng 4. Thành phần thạch học đá vôi carbonate khu vực trũng An Châu (Theo Dunham, 1962) [4]
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Hình 12. Sét vôi phân lớp mỏng dạng xiên chéo, thành tạo trong 
môi trường vũng vịnh hệ tầng Lạng Sơn (T1 ls)

trong đó vụn thạch anh chiếm tỷ lệ rất cao, trung bình là 
50,4%. Một số mẫu có tỷ lệ dao động 55 - 68,2%, gần như 
trở thành cát kết thạch anh đơn khoáng dạng quarzite. 

Mảnh vụn feldspar chiếm tỷ lệ không cao, dao động trong 
khoảng 2,4 - 9,6%, trong đó chủ yếu là K-feldspar, rất ít 
plagioclase. Mảnh vụn đá các loại chiếm tỷ lệ > 10%, cá 
biệt có chỗ lên tới 20%.

Thành phần mảnh đá khá đa dạng, gồm nhiều mảnh 
đá phun trào (chủ yếu mảnh nền của đá rhyolite, hiếm gặp 
andesite), đá phiến (phiến sét, phiến sét-sericite, đôi khi là 
phiến thạch anh mica), đá quartzite/vi quartzite, mảnh đá 
carbonate và ít mảnh đá silic.

Mica thường không vượt quá 2,0%, trong khi đó 
khoáng vật phụ hầu hết gặp với tỷ lệ < 1,0% bao gồm 
turmaline, zircon, epidote và hiếm khi gặp sphen.

Từ tỷ lệ thành phần mảnh vụn ở trên cho thấy, nguồn 
cung cấp vật liệu chính cho trũng An Châu đến từ các khối 
đá phun trào và biến chất cổ.

Đáng lưu ý là một số mẫu cát kết hệ tầng Mẫu Sơn (T3c 
ms) chứa tỷ lệ đáng kể các mảnh đá carbonate. Như vậy, 
ngoài các đá phun trào và biến chất cổ như ở trên, nguồn 
cung cấp vật liệu trầm tích cho hệ tầng này có thể còn đến 
từ các khối đá vôi cổ, với khoảng cách vận chuyển vật liệu 
tương đối gần. 

4.1.3. Thành phần xi măng

Hầu hết các mẫu cát kết và bột kết đã phân tích đều 
có hàm lượng xi măng rất cao, trung bình 22,3%. Thành 
phần xi măng gồm nhiều khoáng vật sét (trung bình 
8,2%), thạch anh (trung bình 5,2%). Xi măng carbonate 
(chủ yếu calcite, một số ít siderite) thường có hàm lượng 
tương đối cao (> 10%), một số đạt đến trên 15%. Chúng 
tồn tại ở dạng xi măng cơ sở, lấp đầy gần như toàn bộ lỗ 
hổng nguyên sinh giữa các hạt. Ngoài ra, trong hệ tầng 
Hà Cối (J1-2 hc) và hệ tầng Mẫu Sơn (T3c ms) còn thường 
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1 SH 14 Hào T3n-rvl1 Tuf tro 
núi lửa < 0,01 0 0,01 - 0,02 15,0 5,0 1,0       41,0 3,0 31,0     4,0         

2 SH 20 Hào T2ab1 Ryolit < 0,02 2 0,01 - 0,02 11,2 13,6 1,0     44,0     23,0 3,6   2,8       0,8 
3 SH 21 Hào T2ab1 Ryolit < 0,02 5 0,04 - 0,2 9,8 17,0 7,4   2,8 51,4     7,0     1,8 1,6 0,6 0,6   
4 SH 22 Hào T2ab2 Ryolit < 0,02 2 0,02 - 0,1 6,2 10,0 14,6   2,0 59,0     6,4   1,2 0,6         
5 SH 52 Hào T2ab1 Ryolit < 0,02 3 0,015 - 0,02 7,8 16,4 8,6 2,6   51,2     5,6 4,4 2,4 1,0         

Bảng 5. Thành phần thạch học các đá phun trào bể An Châu [9]

Hình 11. Ảnh chụp xi măng pyrophyllite dưới Nicol + (xi măng 
sét pyrophyllite ở dạng tinh thể khá tự hình với kích thước 0,005 - 

0,1mm lấp đầy toàn bộ không gian rỗng giữa các hạt) - mẫu SH25 
thuộc hệ tầng Hà Cối (J1-2 hc)
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xuyên xuất hiện một lượng đáng kể xi măng là các khoáng 
vật thuộc nhóm oxide sắt (limonite, hematite…). Điều đó 
chứng tỏ trầm tích của hệ tầng Hà Cối (J1-2 hc) và hệ tầng 
Mẫu Sơn (T3c ms) thành tạo trong môi trường lục địa khô 
nóng và oxy hóa.

Một số mẫu bị biến đổi thứ sinh mạnh còn gặp cả xi 
măng feldspar (< 1,5%) và pyrophyllite. 

Xi măng anhydrite đặc trưng cho môi trường khô 
nóng cũng được phát hiện ở một số mẫu (SH31, SH46).

Như vậy, điều kiện thành tạo của cát kết hạt vụn khu 
vực nghiên cứu có thể khái quát như sau:

- Nguồn cung cấp vật liệu chính cho các trầm tích 
có tuổi từ Jura sớm - Jura giữa đến Trias sớm ở trũng An 
Châu chủ yếu đến từ các khối đá biến chất và phun trào 
cổ hơn Trias sớm. Một số nơi của hệ tầng Hà Cối (khu vực 
lấy mẫu SH41, SH42), hệ tầng Mẫu Sơn (khu vực lấy mẫu 
SH30 đến SH35), hệ tầng Nà Khuất (vùng lấy mẫu SH44 
đến SH47)..., ngoài các nguồn cung cấp kể trên, vật liệu 
trầm tích khu vực này còn được cung cấp từ các khối đá 
vôi cổ tuổi carbon - permi hiện lộ ra rất phổ biến ở rìa Tây 
Nam và Tây Bắc của trũng An Châu.

- Trầm tích Trias sớm hệ tầng Lạng Sơn và Trias giữa 
thuộc các hệ tầng Nà Khuất, Khôn Làng thường có kích 
thước độ hạt nhỏ hơn, phần nhiều thuộc cát kết hạt nhỏ 
đến rất nhỏ, độ lựa chọn và mài tròn tốt hơn so với các hệ 
tầng khác. Chứng tỏ những trầm tích này được hình thành 
trong điều kiện khá xa bờ, xa nguồn cung cấp vật liệu hơn 
so với trầm tích hệ của các hệ tầng khác.

- Cát kết thuộc các hệ tầng Hà Cối, Văn Lãng, Mẫu 
Sơn với độ hạt không đồng đều thay đổi từ cát hạt nhỏ 
đến hạt rất thô (đôi khi sạn hoặc cuội kết), độ lựa chọn 
và mài tròn cũng kém hơn cho thấy những trầm tích này 
được hình thành ở điều kiện gần nguồn cung cấp vật liệu 
hơn và mang nhiều tính lục địa, oxy hóa, khô nóng.

- Môi trường thành tạo trầm tích hệ tầng Lạng Sơn 
(T1ls) khá giàu vật chất hữu cơ với bằng chứng cả 2 mẫu 
cát kết phân tích đều chứa từ 1,4 - 2,8% thành phần vật 
chất hữu cơ phân tán màu nâu đen đậm (do bị biến đổi 
cao) và những dấu vết của bitum tàn dư (?).

4.1.4. Biến đổi thứ sinh

Quá trình xi măng hóa xảy ra rất mạnh trong tất cả các 
mẫu phân tích. Thành phần xi măng phổ biến là khoáng 
vật sét, thạch anh, carbonate và một lượng ít hơn xi măng 
feldspar, pyrophillite... Xi măng sét có thành phần chủ yếu 
là illite, với lượng ít hơn là chlorite, kaolinite và sét hỗn 
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Hình 14. Sơ đồ phân loại đá phun trào bể An Châu 
(theo Strecskeisen, 1976)

Hình 15. Ảnh chụp mẫu phun trào rhyolite dưới Nicol + 

(Mẫu No SH21, tuổi T2a bl)

Hình 13. Sét vôi có cấu tạo phân lớp mỏng 
thuộc hệ tầng Mẫu Sơn (T3c ms) 
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hợp lớp trương nở illite - smectite. Chúng thường có mặt 
dưới dạng xi măng cơ sở, riềm mỏng và lấp đầy một phần 
hoặc gần như toàn bộ những lỗ hổng nguyên sinh giữa 
các hạt.   

 Quá trình nén kết (compaction) cũng tác động mạnh 
và rộng khắp đối với hầu hết các mẫu phân tích. Kết quả 
đã làm phần lớn hạt vụn bị biến dạng, nén ép xít vào nhau 
để hình thành nên những tiếp xúc hạt vụn thứ sinh ở dạng 
đường cong và dạng răng cưa (stylonite). Khi bị nén mạnh, 
ranh giới các hạt vụn hòa lẫn vào nhau, nên một số mẫu 
đá cát kết đã biến thành cát kết dạng quartzite (mẫu SH1, 
SH3, SH10, SH11, SH15, SH24). Phần lớn các đá sét kết, sét 
chứa bột hoặc chứa cát đều có cấu tạo định hướng khá rõ 
và thường bị phân phiến nhẹ. Hiện tượng nén kết trong 
các mẫu cát kết tuổi Trias nhìn chung xảy ra mạnh hơn so 
với các đá cát kết của hệ tầng Hà Cối (J1-2hc). Cùng với quá 
trình xi măng hóa, sự nén kết xảy ra với cường độ mạnh 
như vậy cũng là một trong những nguyên nhân chính làm 
giảm phần lớn thể tích các lỗ hổng nguyên sinh trong đá 
cát kết và bột kết phân tích.

Quá trình hòa tan, rửa lũa các khoáng vật kém vững 
bền cũng xảy ra tương đối mạnh nhưng không đồng đều 
giữa các mẫu của mỗi hệ tầng. Hiện tượng hòa tan xảy ra 
mạnh hơn cả với cát kết của hệ tầng Nà Khuất và hệ tầng 
Mẫu Sơn (mẫu SH1, SH2, SH3, SH10, SH11, SH18, SH24...). 
Trong khi với hệ tầng Hà Cối, sự hòa tan dường như yếu 
hơn (SH17, SH25). Kết quả của quá trình hòa tan khoáng 
vật kém bền vững này đã tạo ra một lượng nhất định 
những lỗ hổng hòa tan trong hạt và lỗ hổng dạng vi hang 
hốc có kích thước khác nhau.

Ngoài 2 quá trình biến đổi thứ sinh trên, trong khá 
nhiều mẫu phân tích cũng thường quan sát thấy đá còn 
bị tác động ở mức độ khác nhau của quá trình phong hóa 
xảy ra ở trên bề mặt hoặc gần bề mặt. Đây là quá trình 
biến đổi thứ sinh lùi (quá trình biểu sinh) với sự hình thành 
một số khoáng vật đặc trưng bao gồm nhóm sét hỗn hợp 
illite - smectite (montmorillonite), siderite và các khoáng 
vật nhóm oxide sắt. Dưới tác động của nước bề mặt/gần 
bề mặt hoặc nước ngầm, xảy ra hiện tượng hòa tan, rửa 
trôi một phần các khoáng vật kém vững bền như feldspar, 
carbonate... để tạo ra một phần các lỗ hổng thứ sinh dạng 
hòa tan nói trên.

Từ những yếu tố biến đổi ở trên, có thể kết luận rằng: 
các trầm tích tuổi Trias đều đã bị biến đổi thứ sinh rất 
mạnh, tương đương với giai đoạn biến đổi từ cuối của đới 
hậu sinh muộn (late katagenes) đến đầu của giai đoạn 
biến chất sớm (early metagenes). Riêng với trầm tích Jura, 

mức độ biến đổi thứ sinh có yếu hơn, tương đương với 
giai đoạn hậu sinh muộn. Những đặc tính biến đổi thứ 
sinh nói trên là những yếu tố ảnh hưởng quyết định đến 
đặc tính thấm chứa của đá.  

4.1.5. Đặc tính chứa

Kết quả tính toán độ rỗng trong lát mỏng được trình 
bày chi tiết ở Bảng 2. Do bị xi măng hóa và nén kết mạnh, 
nên hầu hết các mẫu đá cát kết có độ rỗng nguyên sinh 
giữa các hạt từ rất thấp đến thấp. Phần lớn các mẫu cát kết 
tuổi Trias đều có độ rỗng rất thấp (< 2,5 - 3,0%). Ngoại trừ 2 
mẫu cát kết thuộc hệ tầng Hà Cối (SH17, SH23) tồn tại độ 
rỗng giữa hạt khá cao (12,4 - 16,0%), với sự liên thông giữa 
các lỗ hổng khá tốt.   

Độ rỗng thứ sinh trong nhiều mẫu phân tích đóng vai 
trò đáng kể và thường lớn hơn độ rỗng nguyên sinh giữa 
hạt. Độ rỗng thứ sinh bao gồm độ rỗng bên trong hạt và 
độ rỗng dạng vi hang hốc (do hòa tan những khoáng vật 
kém vững bền) cùng ít lỗ rỗng dạng khe nứt/vi khe nứt 
(do tác động mạnh của quá trình nén kết và chuyển động 
kiến tạo). 

Sự lưu thông giữa các lỗ rỗng nhìn chung là kém (đặc 
biệt với những mẫu có độ rỗng < 3,0%) và một số mẫu 
thuộc loại trung bình đến tốt (với các mẫu có tổng độ 
rỗng > 10,0%).        

Một điều dễ nhận thấy là độ rỗng của các mẫu cát kết 
lấy tại các giếng khoan nhìn chung thấp hơn hẳn so với 
các mẫu cát kết thu thập từ các hào đào. Sự khác nhau về 
giá trị độ rỗng này có thể  thấy ngay chính trên mẫu của 
cùng một hệ tầng. Thí dụ các mẫu cát kết lấy trong hào 
đào của hệ tầng Nà Khuất (SH2, SH9, SH19, SH24) có độ 
rỗng các loại cao hơn so với các mẫu lấy tại giếng khoan 
(SH44, SH45, SH46 và SH47...). Do vậy, không loại trừ một 
phần trong số những lỗ rỗng hòa tan gặp trong các mẫu 
lấy ở hào đào gần bề mặt có thể được hình thành do quá 
trình phong hóa (biểu sinh) xảy ra gần bề mặt. 

Một điều lưu ý khác là theo kết quả phân tích thành 
phần khoáng vật sét trong xi măng đá cát (trong mục 
phân tích bằng phương pháp nhiễu xạ rơnghen) có mặt 
rất cao của sét illite, cũng như thường xuyên có mặt của 
sét có tính trương nở illite-smectite. Thành phần khoáng 
sét cao như trên có ảnh hưởng xấu đến tính chất lưu 
thông (đặc tính thấm) của chất lưu trong đá chứa.   

Như vậy, nếu dựa vào giá trị độ rỗng xác định được 
cùng với đặc tính xi măng hóa và nén kết xảy ra rất mạnh 
như nói ở trên có thể nhận xét rằng tiềm năng chứa của đá 
cát kết Trias tại các khu vực lấy mẫu phân tích thuộc loại 
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trung bình kém đến kém. Riêng một số mẫu cát kết của hệ 
tầng Hà Cối (khu vực lấy mẫu SH17, SH23) có tiềm năng 
chứa thuộc loại trung bình. 

Tuy nhiên, xét về quan điểm kiến tạo tại vùng trũng 
An Châu, không loại trừ ở dưới sâu tại một số khu vực đã 
bị tác động mạnh của những phá hủy kiến tạo, đứt gãy, 
hoặc tại những khu vực trầm tích được nâng lên, bóc mòn, 
phong hóa rồi sau đó lại bị chôn vùi và được phủ bởi các 
trầm tích trẻ hơn, sẽ gặp được các lớp đá vụn có tiềm năng 
chứa tốt hơn những mẫu vừa phân tích. Phát hiện dầu 
trong đá cát kết dạng quartzite ở giếng khoan 103-HR-1X 
(phía Bắc bể trầm tích Sông Hồng) là một minh chứng mà 
các nhà nghiên cứu cần chú ý khi tìm kiếm các đối tượng 
triển vọng chứa ở vùng trũng An Châu.

4.2. Đá carbonate

4.2.1. Thành phần

Kết quả phân tích thành phần đá carbonate được 
trình bày ở Bảng 4. Hầu hết các mẫu đều chứa một 
lượng lớn các khung xương sinh vật, thay đổi từ 34,0 - 
80,8%. Thành phần hóa đá rất đa dạng cả về kích thước 
lẫn giống loài. Các hóa đá thường gặp hơn cả gồm: 
Benthonic foraminifera (Fusulinid, Miliolid...), Coral, 
Microfossils (gặp nhiều Oligostegina và Pithonella), Red 
algae và nhiều dạng không xác định khác. Ngoài ra một 
số mẫu còn gặp với lượng ít hơn giống Echinoderm. Kích 
thước các khung xương sinh vật thay đổi từ 0,1 - 0,3mm 
(gặp nhiều ở các giống Microfossil) đến 1 - 5mm, đôi khi 
> 5mm (gặp phổ biến ở Coral, Echinioderm, Red algae). 
Mức độ bảo tồn của sinh vật từ trung bình đến kém do 
phần lớn các buồng và vách ngăn đã bị tái kết tinh, lấp 
đầy hoặc thay thế ở mức độ khác nhau bằng tập hợp 
các khoáng vật thứ sinh gồm nhiều calcite, dolomite và 
khoáng vật quặng.

Các tập hợp calcite vi hạt (matrix) trong các đá 
packstone có tỷ lệ dao động trong khoảng 5,4% - 20,4%, 
riêng mẫu wackestone hàm lượng calcite vi hạt lên tới 
51,2%.

Kết quả Bảng 4 cho thấy, các mẫu phân tích đều là 
carbonate dạng thềm (platform carbonate) hình thành 
trong điều kiện biển nhiệt đới nằm xa bờ và bể trầm tích 
hầu như không chịu tác động của những nguồn cung cấp 
vật liệu đến từ lục địa.

4.2.2. Biến đổi thứ sinh

Phần nhiều các mẫu đá vôi mới bị biến đổi thứ sinh ở 
mức trung bình yếu. Hiện tượng biến đổi thường gặp là 

calcite vi hạt bị tái kết tinh và dolomite hóa ở mức độ vừa 
phải, tạo ra một lượng đáng kể (dao động 15,2 - 32,6%) 
những tinh thể calcite và dolomite thứ sinh có kích thước 
từ 0,05 - 0,5mm (phổ biến 0,1 - 0,25mm). Chúng lấp đầy, 
thay thế các khung xương sinh vật hoặc tập trung thành các 
mạch và ổ riêng biệt (kích thước 0,3mm đến > 3,0mm), đôi 
khi lấp đầy một phần vào các khe nứt và hang hốc có trước.   

Tất cả các mẫu đá vôi phân tích mới bị biến đổi thứ 
sinh ở mức độ thấp, đặc trưng bởi sự tái kết tinh của tập 
hợp calcite vi hạt xảy ra chưa mạnh. Tỷ lệ calcite thứ sinh 
mới được hình thành nhìn chung là không cao, hầu hết 
nhỏ hơn 20,0% (trừ mẫu SH28, calcite thứ sinh lên tới 
36,4%). Các tinh thể calcite và dolomite thứ sinh có kích 
thước từ 0,05 - 0,5mm (phổ biến 0,1 - 0,25mm), lấp đầy, 
thay thế các khung xương sinh vật hoặc tập trung thành 
các mạch và ổ riêng biệt (kích thước 0,3mm đến lớn hơn 
3,0mm). Hiện tượng dolomite hóa calcite hầu như xảy ra 
rất yếu đối với tất cả các mẫu phân tích.

4.2.3. Tiềm năng chứa

Số liệu phân tích trong Bảng 4 cho thấy độ rỗng hở 
quan sát được của các mẫu phân tích nhìn chung rất 
thấp, với ít lỗ rỗng dạng vi khe nứt dao động từ 0,5 - 
1,4%. Do vậy, các đá carbonate đã phân tích không có 
tiềm năng chứa. Tuy nhiên, do đặc điểm khi lấy mẫu, 
những mẫu có độ nứt nẻ cao thường bị vỡ vụn và chỉ lấy 
được những mẫu dạng khối, nên kết quả phân tích mẫu 
thường kém và có thể không phản ánh chính xác cho độ 
rỗng nứt nẻ của hệ tầng.

4.3. Đá phun trào

4.3.1. Thành phần và kiến trúc

Thành phần thạch học các đá phun trào được mô tả 
chi tiết ở Bảng 5. 

Các đá rhyolite có kiến trúc pocfi a với kích thước 
của ban tinh từ 0,2 - 2,0mm, thành phần gồm thạch 
anh (dao động từ 6,2 - 15,0%), K-feldspar (5,0% - 17,0%), 
plagioclase (1,0 - 14,6%) và đôi khi hocblende nổi trên 
nền vi tinh (< 0,02mm) là hỗn hợp của thạch anh và 
feldspar kali (Hình 12). Đá tuf tro núi lửa có kiến trúc 
dạng trachyte với sự sắp xếp bán song song của các tinh 
thể dạng que kéo dài (chiều dài 0,05 - 0,25mm, rộng 0,01 
- 0,03mm) của thạch anh và K-feldspar theo cùng một 
phía của dạng dòng chảy.  

Thành phần ban tinh gồm thạch anh (dao động từ 
6,2 - 15,0%), K-feldspar (5,0 - 17,0%), plagioclas (1,0 - 14,6%) 
đôi khi có mặt một lượng nhỏ hocblend và pyrocen. Nền 
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vi tinh của các đá phun trào này chiếm tỷ lệ từ 44,0 - 59,0% 
bao gồm hỗn hợp của các vi tinh thạch anh, feldspar kali, 
trong đó feldspar kali đã bị sét hóa khá mạnh.

Khoáng vật thứ sinh gồm chủ yếu là khoáng vật sét, 
ít thạch anh, calcite và khoáng vật quặng. Khoáng vật sét 
gồm chủ yếu là tập hợp sét kaolinite/illite, có thể có hỗn 
hợp illite/smectite (?) ở dạng thay thế mạnh feldspar của 
ban tinh và feldspar của nền vi tinh/tro bụi núi lửa. Khoáng 
vật quặng gồm nhiều ilmenite, limonite và ít pyrite. Phần 
lớn các mẫu phân tích đều đã bị biến đổi mạnh bởi quá 
trình phong hóa ở các mức độ khác nhau.

4.3.2. Tiềm năng chứa

Độ rỗng của các mẫu phân tích gần như vắng mặt 
hoặc có mặt với tỷ lệ rất nhỏ (0,6 - 0,8%). Vì vậy, cả 5 mẫu 
mẫu đá phun trào đã phân tích đều có tiềm năng chứa 
tương đối kém.

5. Kết luận

Tổng hợp các kết quả nghiên cứu đưa đến một số kết 
luận như sau:

Trũng Mesozoi An Châu là một phần của bể rift nội 
lục, đã trải qua các giai đoạn biến đổi phức tạp, tương ứng 
với các chu kỳ kiến tạo Caledoni, Hexini và Indosini. Địa 
tầng của bể gồm các thành tạo đá móng tuổi Paleozoi có 
thành phần vật chất đa dạng, không đồng nhất, phủ bên 
trên chủ yếu bởi các thành tạo Mesozoi thuộc các hệ tầng: 
1) Hệ tầng Lạng Sơn (T1i ls); 2) Hệ tầng Khôn Làng (T2a kl); 
3) Hệ tầng Bình Liêu (T2a bl); 4) Hệ tầng Nà Khuất (T2 nk); 5) 
Hệ tầng Mẫu Sơn (T3c ms); 6) Hệ tầng Văn Lãng (T3n-r vl); 
7) Hệ tầng Hòn Gai (T3n-r hg); 8) Hệ tầng Hà Cối (J1-2 hc); 9) 
Hệ tầng Bản Hang (K bh).

Đá vôi dạng thềm (platform carbonate) tuổi Devon 
giữa và Carbon-Permi chứa phong phú các mảnh sinh vật, 
được hình thành trong điều kiện biển nhiệt đới xa bờ, với 
năng lượng sóng trung bình. Đá vôi bị biến đổi thứ sinh 
chưa cao, đặc trưng bởi mức độ tái kết tinh yếu và quá 
trình dolomite hóa rất yếu. Các đá vôi đã phân tích hầu 
như không có tiềm năng chứa.  

Cát kết Trias sớm của hệ tầng Lạng Sơn (T1ls) có kích 
thước hạt rất nhỏ, độ lựa chọn và mài tròn tốt, được hình 
thành trong điều kiện xa bờ và nằm cách khá xa nguồn 
cung cấp vật liệu là các khối đá phun trào và biến chất cổ. 
Cát kết đã bị biến đổi thứ sinh rất mạnh, tương ứng với 
cuối giai đoạn hậu sinh muộn đến biến chất sớm. Tiềm 
năng chứa của đá được đánh giá tương đối kém.

Cát kết Trias giữa của các hệ tầng Nà Khuất (T2nk), 
Khôn Làng (T2kl) và Bình Liêu (T2bl) thuộc loại cát kết 
sublitharenite và litharenite, hạt nhỏ đến rất nhỏ, độ 
lựa chọn tốt, độ mài tròn trung bình đến tốt. Phần lớn 
cát kết đã phân tích được hình thành trong điều kiện 
bể trầm tích nằm khá xa bờ, xa nguồn cung cấp vật liệu 
chính là các khối biến chất và phun trào cổ. Cát kết đã bị 
biến đổi thứ sinh mạnh ở cuối giai đoạn hậu sinh muộn 
đến biến chất sớm. Đá có tính chất chứa thuộc loại kém, 
ít mẫu thuộc loại trung bình kém, trong đó tính chất 
thấm chứa thứ sinh đóng vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, 
không loại trừ ở dưới sâu, tại những khu vực bị tác động 
mạnh của phá hủy kiến tạo, hoặc tại những nơi trầm tích 
được nâng lên, bóc mòn, phong hóa... sau đó tái trầm 
tích, bị chôn vùi và được phủ trên bởi các trầm tích trẻ 
hơn, sẽ bắt gặp các lớp đá cát kết tuổi Trias giữa có tiềm 
năng chứa tốt hơn.

Một số mẫu đá Trias giữa hệ tầng Bình Liêu (T2bl) là 
các đá phun trào acid thuộc nhóm đá rhyolite còn khá 
tươi, đặc sít, ít bị nứt nẻ và biến đổi, nên hoàn toàn không 
có tiềm năng chứa.

Trầm tích Trias muộn, hệ tầng Mẫu Sơn (T3c ms) và hệ 
tầng Văn Lãng (T3n-r vl) gồm các đá cát kết hạt từ nhỏ đến 
rất thô, độ mài tròn trung bình, độ lựa chọn trung bình 
đến kém. Nguồn cung cấp vật liệu chính cho trầm tích 
trong thời kỳ này được vận chuyển đến từ các khối đá biến 
chất, đá phun trào và đá carbonate cổ. Trầm tích được 
hình thành trong điều kiện lục địa, oxy hóa. Phần lớn cát 
kết đã bị xi măng hóa và nén kết rất mạnh, làm giảm hầu 
hết các lỗ rỗng nguyên sinh giữa hạt. Do vậy tiềm năng 
chứa của cát kết Trias muộn thuộc loại kém.

Trầm tích Jura sớm, hệ tầng Hà Cối (J1-2) gồm nhiều 
cát kết, ít bột kết và sét kết màu đỏ đến nâu đỏ. Cát kết 
hạt rất nhỏ đến hạt trung, độ lựa chọn mài tròn trung 
bình kém. Nguồn cung cấp vật liệu chính cho trầm tích 
ở thời kỳ này được đưa đến từ các khối đá biến chất, 
đá carbonate và đá phun trào cổ. Trầm tích được hình 
thành trong điều kiện lục địa, khô nóng và oxy hóa 
mạnh. Cát kết bị biến đổi thứ sinh ở giai đoạn hậu sinh 
muộn, nên một số mẫu vẫn còn tồn tại độ rỗng giữa hạt. 
Đặc tính chứa của đá thay đổi mạnh, từ tương đối tốt 
đến trung bình và kém.
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Summary 

The main objectives of this study are to contribute to the interpretation of the depositional environment, diagenetic 

history and reservoir quality of the rocks in Mesozoic An Chau trough by using the results of petrographic thin sec-

tion, scanning electron microscope (SEM) and X-Ray diff raction (XRD) analyses in combination with outcrop studies. A 

total of 52 samples were selected for these analyses. The integrated results from lithology, SEM and XRD analyses, as 

well as outcrop studies indicate that clastic, carbonate and volcano-plutonic rocks exist in the investigated area. The 

obtained results from combined studies suggest a poor to good reservoir quality of clastic rocks, whereas carbonate 

and volcano-plutonic rocks are not considered reservoirs in the area.

Key words: An Chau trough, Paleozoic, Mesozoic, clastic, carbonate, tuff , packstone, wackstone, thin section analysis, scan-
ing electron microscope (SEM), X-ray diff raction (XRD), porosity, rock classifi cation, mineral, texture, rock fragment, quartz, 
k-feldspar, plagioclase, illite, chlorite, kaolinite.
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